
Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Thu Hương (1177)
Đơn vị Công nghệ phần mềm  (KCC) -   Kỹ thuật - Công nghệ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TI2245 01 01 Tin học ứng dụng KPCS1D 25   3 -----67890 HDH216       7

TI2245 01 Tin học ứng dụng KPCS1D 25   4 -----67890 HDH204  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đinh Thái Sơn (1208)
Đơn vị Công nghệ phần mềm  (KCC) -   Kỹ thuật - Công nghệ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TI2267 01 Nhập môn xử lý ảnh KPCS1B 12   2 -----67890 A33  2345678

TI2321 01 Phân tích và thiết kế HTTT KPCS1D 5   3 -----67890 B12  2345678

TI2321 01 01 Phân tích và thiết kế HTTT KPCS1D 5   4 -----67890 C21  2345

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Hảo (1212)
Đơn vị Công nghệ phần mềm  (KCC) -   Kỹ thuật - Công nghệ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

INT303 01 Lập trình cơ bản KPCS1G 19   2 -----67890 HDH204  2345678

INT208 01 Toán rời rạc KPCS1G 34   3 12345----- A21  2345678

INT303 01 01 Lập trình cơ bản KPCS1G 19   3 -----67890 HDH204     5678

TI1206 01 Kỹ thuật số KPCS1D 13   4 12345----- C22  2345678

TI1206 01 01 Kỹ thuật số KPCS1D 13   5 12345----- C14       7

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Kiên Trung (1435)
Đơn vị Công nghệ phần mềm  (KCC) -   Kỹ thuật - Công nghệ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

INT302 01 Tin học đại cương KPCS2B 25   2 12345----- A8203  2345678

INT302 01 01 Tin học đại cương KPCS2B 25   3 12345----- A8203     5678

TI2228 01 Quản trị mạng KPCS1B 7   5 12345----- HDH216  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Thiều Thị Tài (1209)
Đơn vị Mạng và truyền thông  (KCM) -   Kỹ thuật - Công nghệ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TI2314 01 01 Hệ điều hành KPCS1B 11   4 -----67890 A23  2345

INT302 02 01 Tin học đại cương KPCS1B 25   4 12345----- HDH204     5678

INT302 02 Tin học đại cương KPCS1B 25   5 12345----- HDH204  2345678

TI2314 01 Hệ điều hành KPCS1B 11   5 -----67890 B13  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Phạm Thị Thu Hương (1120)
Đơn vị Kinh tế  (KTE) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

BAD304 01 Quản trị học KPCS1A 57   5 -----67890 B12  2345678

BAD304 01 01 Quản trị học KPCS1A 57   6 -----67890 A23  23456

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đặng Văn Thanh (1121)
Đơn vị Kinh tế  (KTE) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

KT2312 01 Kinh tế lượng KPCS1A 15   2 -----67890 A21  2345678

KT2312 01 01 Kinh tế lượng KPCS1A 15   5 -----67890 A23  23456

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Phạm Lan Hương (1248)
Đơn vị Kinh tế  (KTE) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

KT2211 01 Phương pháp nghiên cứu kinh tế KPCS1A 40   2 -----67890 C15  2345678

KT2211 01 01 Phương pháp nghiên cứu kinh tế KPCS1A 40   3 -----67890 B11       7

KT1201 01 1 Lịch sử các học thuyết kinh tế KPCS1D 8   4 -----67890 C14  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đỗ Hải Nam (1281)
Đơn vị Kinh tế  (KTE) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

ECO309 01 01 Kinh tế vi mô 1 KPCS1A 45   2 -----67890 A23  23456

ECO309 01 Kinh tế vi mô 1 KPCS1A 45   3 -----67890 C31  2345678

KT2252 01 Kinh tế môi trường KPCS1A 51   4 -----67890 A21  2345678

KT2252 01 01 Kinh tế môi trường KPCS1A 51   5 -----67890 A32       7

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Mạnh Tuân (1294)
Đơn vị Kinh tế  (KTE) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

KT1302 02 1 Toán kinh tế KPCS1A 33   2 -----67890 C22  2345678

KT1302 02 01 1 Toán kinh tế KPCS1A 33   5 -----67890 C21  23456

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Dương Thị Dung (1409)
Đơn vị Kinh tế  (KTE) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

KT2214 01 Thống kê doanh nghiệp KPCS1D 5   2 -----67890 C34  2345678

KT2214 01 01 Thống kê doanh nghiệp KPCS1D 5   6 -----67890 A34       7

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Trần Hoàng Thành Vinh (1451)
Đơn vị Kinh tế  (KTE) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

KT1302 01 Toán kinh tế KPCS1A 33   2 -----67890 A34  2345678

KT1302 01 01 Toán kinh tế KPCS1A 33   5 -----67890 A22  23456

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Thúy Loan (1452)
Đơn vị Kinh tế  (KTE) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

KT1207 01 Kinh tế phát triển KPCS1A 62   2 12345----- A21  2345678

KT1207 01 01 Kinh tế phát triển KPCS1A 62   3 12345----- A22       7

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đỗ Thu Hương (1470)
Đơn vị Kinh tế  (KTE) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

KT1221 01 Kinh tế học đại cương KPCS1A 41   5 12345----- A21  2345678

KT1221 01 01 Kinh tế học đại cương KPCS1A 41   6 -----67890 A23       7

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Trần Thị Bích Nhân (1100)
Đơn vị Tài chính - Ngân hàng  (KTN) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

KE2302 01 01 Kế toán tài chính 1 KPCS1A 29   4 12345----- A23  23456

KE2302 01 Kế toán tài chính 1 KPCS1A 29   5 12345----- C12  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Lê Văn Cương (1431)
Đơn vị Tài chính - Ngân hàng  (KTN) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

FIB301 01 01 Tài chính tiền tệ KPCS1A 9   3 -----67890 A23  23456

FIB301 01 Tài chính tiền tệ KPCS1A 9   4 -----67890 A22  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Phạm Phương Thảo (1436)
Đơn vị Tài chính - Ngân hàng  (KTN) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

NH2225 01 01 Bảo hiểm KPCS1D 5   4 -----67890 B14       7

NH2225 01 Bảo hiểm KPCS1D 5   6 -----67890 A44  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Phạm T Minh Phương (1095)
Đơn vị Kế toán  (KTO) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

NH2203 01 Tài chính doanh nghiệp KPCS1A 28   3 12345----- B15  2345678

NH2203 01 01 Tài chính doanh nghiệp KPCS1A 28   4 12345----- A23       7

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Phùng Thị Khang Ninh (1104)
Đơn vị Kế toán  (KTO) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

KE2303 01 01 Kế toán tài chính 2 KPCS1A 14   2 12345----- B11  23456

KE2303 01 Kế toán tài chính 2 KPCS1A 14   3 12345----- B13  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Lê Văn Bắc (1237)
Đơn vị Kế toán  (KTO) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

KE2224 01 Phân tích hoạt động kinh doanh KPCS1A 14   3 -----67890 A22  2345678

KE2224 01 01 Phân tích hoạt động kinh doanh KPCS1A 14   4 -----67890 A31       7

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Yến (1272)
Đơn vị Kế toán  (KTO) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

AAC301 01 Nguyên lý kế toán KPCS1A 26   2 12345----- A22  2345678

AAC301 01 01 Nguyên lý kế toán KPCS1A 26   3 12345----- A22  23456

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Việt Liên Hương (1474)
Đơn vị Quản trị kinh doanh  (KTQ) -   Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

QT1221 01 01 Văn hóa kinh doanh KPCS1A 33   2 12345----- C11       7

QT1221 01 Văn hóa kinh doanh KPCS1A 33   3 12345----- A34  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Liên (1515)
Đơn vị Công tác xã hội  (LGC) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CH2219 01 Quản trị công tác xã hội KPCS1D 10   3 -----67890 B14  2345678

CH2227 01 Công tác xã hội trong trường học KPCS1D 6   4 -----67890 C22  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Kim Nga (1535)
Đơn vị Công tác xã hội  (LGC) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CH2335 01 Công tác xã hội các nhóm đối tượng yếu thế KPCS1D 3   3 -----67890 B13  2345678

CH2335 01 01 Công tác xã hội các nhóm đối tượng yếu thế KPCS1D 3   4 -----67890 C23  2345

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Bùi Thị Lý (1034)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

LC1303 01 01 Đường lối CM của Đảng CSVN KPCS1E 53   2 12345----- C11  23456

LC1303 04 2 Đường lối CM của Đảng CSVN KPCS1E 38   2 -----67890 C13  2345678

LC1303 01 Đường lối CM của Đảng CSVN KPCS1E 53   3 12345----- C12  2345678

LC1303 04 01 2 Đường lối CM của Đảng CSVN KPCS1E 38   3 -----67890 C22  23456

LC2311 01 Hành chính nhà nước KPCS1E 14   4 12345----- C21  2345678

LC2311 01 01 Hành chính nhà nước KPCS1E 14   5 -----67890 C12  2345

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Lê Đình Thảo (1053)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

LC1202 01 Tư tưởng Hồ Chí Minh KPCS1E 52   4 12345----- C13  2345678

LC1204 01 Logic học đại cương KPCS1D 3   5 12345----- A22  2345678

DPT201 05 01 3 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 KPCS1E 48   5 -----67890 B11      67

DPT201 05 3 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 KPCS1E 48   6 -----67890 C14  2345678

LC1202 01 01 Tư tưởng Hồ Chí Minh KPCS1E 52   6 12345----- A23       7

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Thanh Hương (1124)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

DPT302 01 01 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 KPCS1E 36   2 12345----- C12  2345

DPT201 01 01 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 KPCS1E 53   2 12345----- B14      67

DPT302 01 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 KPCS1E 36   3 12345----- C13  2345678

DPT201 01 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 KPCS1E 53   4 12345----- C15  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Hoàng Thị Thúy Hà (1131)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

LC1205 01 Xã hội học đại cương KPCS1E 14   6 -----67890 C31  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Luận (1162)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

DPT201 02 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 KPCS2B 35   4 12345----- A6104  2345678

DPT302 02 01 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 KPCS2B 15   5 12345----- A6102  2345

DPT201 02 01 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 KPCS2B 35   5 12345----- A54      67

DPT302 02 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 KPCS2B 15   6 12345----- A6102  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đoàn Anh Phượng (1163)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

LC1202 03 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh KPCS1E 35   4 12345----- C12  2345678

LC1202 04 01 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh KPCS1E 46   4 -----67890 A23       7

LC1202 04 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh KPCS1E 46   6 -----67890 C13  2345678

LC1202 03 01 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh KPCS1E 35   6 12345----- A31       7

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đinh Thị Thu Phương (1190)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

DPT213 02 Pháp luật đại cương KPCS2B 34   5 12345----- A44  2345678

LC1202 02 01 Tư tưởng Hồ Chí Minh KPCS2B 38   5 -----67890 A6103       7

LC1202 02 Tư tưởng Hồ Chí Minh KPCS2B 38   6 -----67890 A6104  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đỗ Thị Thu Hương (1205)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

DPT201 04 01 2 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 KPCS1E 38   5 -----67890 C15      67

DPT201 04 2 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 KPCS1E 38   6 -----67890 C15  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Mạnh Thắng (1260)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

DPT213 03 1 Pháp luật đại cương KPCS1E 37   3 -----67890 A34  2345678

LC1303 02 01 Đường lối CM của Đảng CSVN KPCS2B 52   5 -----67890 A6103  23456

LC1303 02 Đường lối CM của Đảng CSVN KPCS2B 52   6 12345----- A6104  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Ngọc (1262)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

LC1303 03 01 1 Đường lối CM của Đảng CSVN KPCS1E 46   2 12345----- A23  23456

LC1303 05 3 Đường lối CM của Đảng CSVN KPCS1E 30   2 -----67890 A41  2345678

LC1303 03 1 Đường lối CM của Đảng CSVN KPCS1E 46   3 12345----- C11  2345678

LC1303 05 01 3 Đường lối CM của Đảng CSVN KPCS1E 30   3 -----67890 C23  23456

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Triệu Lan Hương (1285)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

DPT213 04 2 Pháp luật đại cương KPCS1E 58   6 12345----- C22  2345678

DPT213 01 Pháp luật đại cương KPCS1E 46   6 -----67890 C34  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Lê Thị Thùy (1450)
Đơn vị Lý luận chính trị  (LGL) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

DPT201 03 01 1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 KPCS1E 43   2 12345----- B13      67

DPT201 03 1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 KPCS1E 43   4 12345----- C14  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Bùi Thị Loan (1116)
Đơn vị Tâm lý giáo dục  (LGT) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TG2215 01 Giáo dục học trẻ em 1 KPCS2B 13   2 12345----- A6104  2345678

TG1206 02 Giáo dục học đại cương KPCS2B 42   4 12345----- A6103  2345678

TG2307 01 01 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học KPCS2B 32   5 -----67890 A6104  2345

TG2307 01 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học KPCS2B 32   6 12345----- A6103  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Mai Hương (1186)
Đơn vị Tâm lý giáo dục  (LGT) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TG1205 01 Tâm lý học đại cương KPCS1E 12   2 12345----- A34  2345678

TG2204 01 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục KPCS1E 20   4 12345----- A34  2345678

TG2204 01 01 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục KPCS1E 20   4 -----67890 B12      67

TG1201 01 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm KPCS1E 28   6 12345----- C12  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Hiền (1449)
Đơn vị Tâm lý giáo dục  (LGT) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TG1202 01 Lý luận dạy học và lý luận giáo dục KPCS1E 26   2 -----67890 C11  2345678

TG2238 01 01 Kỹ năng làm việc hiệu quả KPCS1E 18   2 12345----- C12      67

TG2328 01 01 Tâm lý học quản lý KPCS1E 5   4 -----67890 A31  2345

TG2238 01 Kỹ năng làm việc hiệu quả KPCS1E 18   6 12345----- A21  2345678

TG2328 01 Tâm lý học quản lý KPCS1E 5   6 -----67890 C11  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Thiều Thị Hồng Hạnh (1480)
Đơn vị Tâm lý giáo dục  (LGT) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TG1203 01 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT KPCS1E 26   3 12345----- A33  2345678

PSY314 01 01 Tâm lý học giáo dục KPCS1E 8   5 -----67890 B14  2345

PSY314 01 Tâm lý học giáo dục KPCS1E 8   6 -----67890 C12  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Hà Thanh Huệ (1483)
Đơn vị Tâm lý giáo dục  (LGT) -   Chính trị và Tâm lý giáo dục
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TG2216 01 Giáo dục học trẻ em 2 KPCS2B 24   2 -----67890 A6103  2345678

TG2214 01 Tâm lý học trẻ em 2 KPCS2B 31   3 12345----- A6104  2345678

TG1206 01 Giáo dục học đại cương KPCS1E 26   5 12345----- A34  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Phan Thị Yến (1128)
Đơn vị Chăn nuôi Thú y  (NLC) -   Nông - Lâm - Ngư
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CN2220 01 Phương pháp thí nghiệm chăn nuôi KPCS1B 21   4 -----67890 A34  2345678

CN2220 01 01 Phương pháp thí nghiệm chăn nuôi KPCS1B 21   5 -----67890 A23       7

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Hiền (1228)
Đơn vị Chăn nuôi Thú y  (NLC) -   Nông - Lâm - Ngư
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

SH2271 01 Cơ sở tự nhiên và xã hội 1 KPCS2B 17   3 -----67890 A54  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đặng Hoàng Lâm (1249)
Đơn vị Chăn nuôi Thú y  (NLC) -   Nông - Lâm - Ngư
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CN2256 01 Chọn và nhân giống vật nuôi KPCS1B 13   2 12345----- A31  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Phan Thị Phương Thanh (1415)
Đơn vị Chăn nuôi Thú y  (NLC) -   Nông - Lâm - Ngư
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CN2250 01 Vệ sinh chăn nuôi KPCS1D 29   3 -----67890 A21  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Hoàng Thị Phương Thúy (1433)
Đơn vị Chăn nuôi Thú y  (NLC) -   Nông - Lâm - Ngư
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

BIO254 01 Sinh học đại cương KPCS1D 17   6 12345----- C11  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đỗ Thị Phương Thảo (1250)
Đơn vị Lâm Nghiệp  (NLL) -   Nông - Lâm - Ngư
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CN2258 01 Chăn nuôi gia cầm KPCS1B 15   5 12345----- C11  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Hoàng Mai Thảo (1155)
Đơn vị Trồng trọt  (NLT) -   Nông - Lâm - Ngư
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TT2224 01 Hệ thống nông nghiệp KPCS1B 11   6 12345----- A33  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Hoa (1054)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TA2278 01 Ngữ pháp nâng cao KPCS1G 13   3 -----67890 C32  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Phạm Thị Thu Hương (1071)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TA1238 01 Ngôn ngữ học đối chiếu KPCS1G 22   2 -----67890 A31  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Thu Hằng (1073)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TA2351 01 01 Lý luận dạy học KPCS1G 20   4 12345----- B12  2345

TA2351 01 Lý luận dạy học KPCS1G 20   6 -----67890 B13  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đinh Thị Thúy Hiển (1075)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

NN1202 02 1 Tiếng Anh (2) KPCS1G 30   6 -----67890 B15  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Tố Loan (1141)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TA2221 01 Lý thuyết dịch KPCS1G 14   6 -----67890 A21  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Ngọc Thủy (1157)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TA2303 01 01 Đọc 1 KPCS1G 12   3 -----67890 B11  2345

TA2303 01 Đọc 1 KPCS1G 12   4 12345----- B13  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Phạm Lệ Thủy (1244)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

NN1202 01 Tiếng Anh (2) KPCS1G 17   6 -----67890 A22  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đào Thị Thùy Hương (1264)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TA2302 01 01 Nói 1 KPCS1G 14   4 -----67890 B14  2345

TA2302 01 Nói 1 KPCS1G 14   5 -----67890 A21  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thành Long (1265)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TA2301 01 Nghe 1 (Pre inter) KPCS1G 29   2 12345----- B12  2345678

TA2309 01 Ngữ pháp KPCS1G 19   3 12345----- B12  2345678

TA2205 01 Nghe 2 (Inter) KPCS1G 26   4 -----67890 C15  2345678

TA2309 01 01 Ngữ pháp KPCS1G 19   5 -----67890 C15  2345

TA2301 01 01 Nghe 1 (Pre inter) KPCS1G 29   6 12345----- C23  2345

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đỗ Tự Trị (1437)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TA2230 01 Tiếng Anh kinh tế KPCS1G 7   2 -----67890 B12  2345678

NN2310 01 Tiếng Anh chuyên ngành KPCS1D 12   3 -----67890 C25  2345678

NN2310 01 01 Tiếng Anh chuyên ngành KPCS1D 12   4 -----67890 C32  2345

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đào Văn Yên (1443)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

NN1203 02 1 Tiếng Anh (3) KPCS1G 37   3 -----67890 C15  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Mai Thị Thu Thảo (1519)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ  (NNA) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

NN1301 01 01 Tiếng Anh (1) KPCS1G 34   2 -----67890 B14  2345

NN1202 03 2 Tiếng Anh (2) KPCS1G 23   4 12345----- A22  2345678

NN1301 01 Tiếng Anh (1) KPCS1G 34   6 12345----- B11  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Vũ Thị Quỳnh Dung (1052)
Đơn vị Phương pháp giảng dạy  (NNP) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TA2218 01 Văn học Anh - Mỹ KPCS1G 28   3 -----67890 C13  2345678

TA2215 01 Ngữ âm - âm vị học KPCS1G 8   4 12345----- B14  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Phương Thảo (1275)
Đơn vị Phương pháp giảng dạy  (NNP) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TA2304 01 01 Viết 1 KPCS1G 21   2 -----67890 B11  2345

TA2304 01 Viết 1 KPCS1G 21   6 -----67890 B14  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đặng Lưu Ngọc Hoa (1276)
Đơn vị Phương pháp giảng dạy  (NNP) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

NN1203 01 Tiếng Anh (3) KPCS1G 32   4 12345----- B15  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đào Thị Thùy Dương (1150)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc  (NNQ) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

LCC311 01 Viết 1 KPCS1G 16   3 12345----- C21  2345678

LCC311 01 01 Viết 1 KPCS1G 16   5 12345----- A23  2345

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Khổng Thị Cúc (1518)
Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc  (NNQ) -   Ngoại ngữ
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TQ1203 01 Tiếng Trung (3) KPCS1G 20   6 12345----- B14  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Phùng Thị Lan Hương (1292)
Đơn vị Âm nhạc  (NTA) -   Nghệ thuật và Thể dục thể thao
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

HH2325 01 Hoá học phân tích 1 KPCS1F 7   2 12345----- C13   345678

HH2325 01 01 Hoá học phân tích 1 KPCS1F 7   3 12345----- C15  23456

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

HH2325 01 02 Hoá học phân tích 1 KPCS1F 7  *

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Mai Quốc Phong (1283)
Đơn vị Giáo dục thể chất  (NTG) -   Nghệ thuật và Thể dục thể thao
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC1003 01 Giáo dục thể chất (kỳ 3) KPCS1B 40   4 ------7890 ADN001  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Đức Hoàn (1473)
Đơn vị Giáo dục thể chất  (NTG) -   Nghệ thuật và Thể dục thể thao
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TC1002 01 Giáo dục thể chất (kỳ 2) KPCS1B 14   3 ------7890 HVD001  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Lê Văn Lĩnh (1022)
Đơn vị Toán  (TMT) -   Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TH1222 01 Xác suất thống kê KPCS2A 17   6 -----67890 A6102  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Hà Thị Huyền Diệp (1273)
Đơn vị Toán  (TMT) -   Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

MN2304 01 01 Toán cơ sở KPCS2A 17   4 -----67890 A6103  2345

MN2304 01 Toán cơ sở KPCS2A 17   5 -----67890 A6102  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Hoàng Thanh Phương (1145)
Đơn vị Văn - Tiếng Việt  (TMV) -   Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

MN2348 01 LL và PP hướng dẫn trẻ làm quen với MTXQ KPCS2A 20   2 -----67890 A6104  2345678

MN2348 01 01 LL và PP hướng dẫn trẻ làm quen với MTXQ KPCS2A 20   3 12345----- A6103  2345

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Huệ (1113)
Đơn vị Vật lý  (TNL) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

VL1251 01 Vật lý đại cương A1 KPCS1F 23   3 -----67890 C11  2345678

VL2438 01 Nhiệt động lực học và Vật lý thống kê KPCS1F 8   5 12345----- C13  2345678

VL2438 01 01 Nhiệt động lực học và Vật lý thống kê KPCS1F 8   6 12345----- B13  23456

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Nguyệt Nga (1482)
Đơn vị Vật lý  (TNL) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

VL1252 01 Vật lý đại cương A2 KPCS1F 8   2 -----67890 C14  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Thanh Hương (1125)
Đơn vị Sinh học  (TNS) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

SH2269 01 Sinh lý học trẻ em (mầm non) KPCS2B 10   5 12345----- A6103  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Cao Phi Bằng (1126)
Đơn vị Sinh học  (TNS) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

CN2303 01 Sinh hoá động vật KPCS1B 12   3 -----67890 A33   345678

CN2303 01 01 Sinh hoá động vật KPCS1B 12   4 -----67890 C34  2345

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Trần Thị Mai Lan (1170)
Đơn vị Sinh học  (TNS) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

SH1204 01 Giáo dục môi trường KPCS2B 20   2 -----67890 A6102  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Chu Thị Bích Ngọc (1465)
Đơn vị Sinh học  (TNS) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

SH2206 01 Sinh lý học trẻ em (tiểu học) KPCS2B 28   4 -----67890 A6102  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Tiến Mạnh (1085)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TH1223 01 Toán sơ cấp KPCS2B 1   2 12345----- A6102  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Thanh Tâm (1106)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN1202 01 Đại số tuyến tính 1 KPCS1F 7   2 12345----- B15  2345678

TN2375 01 Đại số cao cấp 1 KPCS1D 3   2 -----67890 B15  2345678

TN2375 01 01 Đại số cao cấp 1 KPCS1D 3   3 -----67890 B43  2345

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đặng Thị Phương Thanh (1165)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN2234 01 Phương trình đạo hàm riêng KPCS1D 21   3 12345----- A23  2345678

TN2282 01 Độ đo và tích phân KPCS1F 16   5 -----67890 C13  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Hà Ngọc Phú (1171)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN2381 01 01 Tô pô đại cương KPCS1F 19   5 12345----- C14  2345

TN2381 01 Tô pô đại cương KPCS1F 19   6 12345----- C31  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Trần Anh Tuấn (1172)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN2386 01 Giải tích toán học 2 KPCS1D 5   2 -----67890 B13  2345678

TN2386 01 01 Giải tích toán học 2 KPCS1D 5   3 -----67890 A31  2345

TN2222 01 Phương trình vi phân KPCS1F 20   4 -----67890 A33  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Văn Nghĩa (1196)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN2320 01 01 Hình học afin và hình học ơclit KPCS1F 8   2 12345----- C15  2345

TN2320 01 Hình học afin và hình học ơclit KPCS1F 8   3 12345----- C14  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Huyền Trang (1201)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN2324 01 Xác suất thống kê 3 KPCS1F 17   2 -----67890 A22  2345678

TN2223 01 Quy hoạch tuyến tính KPCS1F 54   4 12345----- A31  2345678

MAT251 01 01 Xác suất thống kê KPCS1F 30   4 -----67890 C13       7

TN2324 01 01 Xác suất thống kê 3 KPCS1F 17   5 12345----- A54  2345

MAT251 01 Xác suất thống kê KPCS1F 30   5 -----67890 C14  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Lưu Thị Thu Huyền (1247)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN1304 01 Giải tích toán học 1 KPCS1D 16   2 -----67890 C21  2345678

TN2413 01 Hình học sơ cấp KPCS1F 17   4 -----67890 C12  2345678

TN2413 01 01 Hình học sơ cấp KPCS1F 17   5 -----67890 A31  23456

TN1304 01 01 Giải tích toán học 1 KPCS1D 16   6 -----67890 C23  2345

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Định (1295)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN1262 01 Xác suất thống kê 1 KPCS1F 19   3 -----67890 C24  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Lê Thị Yến (1438)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN2350 01 Đại số sơ cấp và thực hành giải toán KPCS1D 8   2 -----67890 C12  2345678

MAT251 02 1 Xác suất thống kê KPCS1F 38   4 12345----- B11  2345678

MAT251 02 01 1 Xác suất thống kê KPCS1F 38   5 12345----- A23       7

TN2350 01 01 Đại số sơ cấp và thực hành giải toán KPCS1D 8   6 -----67890 C21  23456

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Lê Ngọc Sơn (1471)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN2215 01 Đại số tuyến tính 2 KPCS1F 9   3 -----67890 C12  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Xuân Tú (1517)
Đơn vị Toán học  (TNT) -   Khoa học tự nhiên
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TN2280 01 Giải tích toán học 3 KPCS1F 7   5 12345----- A33  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Thúy Hằng (1056)
Đơn vị Văn hóa du lịch  (XHL) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

VN2223 01 Lịch sử văn học Việt Nam 2 KPCS1C 1   5 12345----- B12  2345678

VN2324 01 01 Lịch sử văn học Việt Nam 3 KPCS1C 1   5 -----67890 A33     5678

VN2324 01 Lịch sử văn học Việt Nam 3 KPCS1C 1   6 -----67890 A31  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Bùi Thị Hoa (1291)
Đơn vị Văn hóa du lịch  (XHL) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

TAC202 01 Cơ sở văn hóa Việt Nam KPCS1C 57   5 12345----- B14  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Hồ Khánh Giang (1504)
Đơn vị Văn hóa du lịch  (XHL) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

TAC312 01 Kiến tập cơ sở 1816D81A ... 36  *

TAC518 01 Thực tế tại doanh nghiệp 1816D84A ... 36  *

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Thịnh (1081)
Đơn vị Lịch sử  (XHS) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

DL1220 01 Địa lý kinh tế Việt Nam KPCS1C 34   3 12345----- A44  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Triệu Thị Hương Liên (1083)
Đơn vị Lịch sử  (XHS) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

HIS202 01 Lịch sử văn minh thế giới KPCS1C 35   6 12345----- C25  2345678

LS1203 01 Lịch sử văn minh thế giới 1 KPCS1C 18   6 -----67890 B11  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Trần Văn Hùng (1139)
Đơn vị Lịch sử  (XHS) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

LS2210 01 Lịch sử ngoại giao và LS quân sự Việt Nam KPCS1C 22   5 12345----- C15  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Đỗ Thị Bích Liên (1152)
Đơn vị Lịch sử  (XHS) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

LS2221 01 Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam KPCS1C 14   4 12345----- A21  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Chu Thị Thanh Hiền (1187)
Đơn vị Lịch sử  (XHS) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

TAC208 01 Tâm lí và giao tiếp ứng xử trong du lịch 1816D81A ... 36  *

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Phương Mai (1425)
Đơn vị Lịch sử  (XHS) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

LS1334 01 Lịch sử quan hệ quốc tế KPCS1C 34   2 12345----- A33  2345678

LS1334 01 01 Lịch sử quan hệ quốc tế KPCS1C 34   4 -----67890 A54      67

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Quách Phan Phương Nhân (1051)
Đơn vị Ngữ văn  (XHV) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

VN2219 01 Cơ sở ngôn ngữ học KPCS1C 1   4 12345----- C11  2345678

VN2327 01 01 Ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt KPCS1C 1   4 -----67890 C11      67

VN2327 01 Ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt KPCS1C 1   6 12345----- A22  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Quách Thị Bình Thọ (1174)
Đơn vị Ngữ văn  (XHV) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

NV1351 01 01 Tiếng Việt KPCS1C 21   4 -----67890 C11  2345

NV1351 01 Tiếng Việt KPCS1C 21   5 -----67890 C11  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Thị Huyền (1219)
Đơn vị Ngữ văn  (XHV) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

TAC321 01 Nghiệp vụ Nhà hàng 1816D84A 11  *

TAC252 01 Quản trị tiệc và hội nghị 1816D81A 25  *

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Đào Tạo

Mẫu In X5030B

Thời Khóa Biểu CBGD
Học Kỳ 3 - Năm Học 18-19

CBGD Nguyễn Quang Chung (1505)
Đơn vị Ngữ văn  (XHV) -   Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 03/06/19 (Tuần 44)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 44). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Học phần Lớp
SV

Thứ Tiết Học Phòng
123456789

Sĩ số Tuần Dạy

Thời Khóa Biểu Giảng Dạy

NV1201 01 01 Tiếng Việt thực hành KPCS1C 14   2 -----67890 A23       7

NV1201 01 Tiếng Việt thực hành KPCS1C 14   3 -----67890 B15  2345678

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2019In Ngày 08/06/19

Người lập biểu


